
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XANH PÔN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng     năm 2026 

của Sở Y tế Hà Nội) 

STT 

STT 

(theo 

QĐ số 

1818/ 

QĐ-

SYT) 

Tên thiết 

bị/Chủng loại 

(theo QĐ số 

1818/QĐ-SYT) 

Tên thiết bị/Chủng 

loại (sửa đổi) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
(theo 

QĐ số 

1818/ 

QĐ-

SYT) 

Số 

lượng  

tối đa 

(sửa 

đổi) 

Mức 

giá  

tối đa 

(theo 

QĐ số 

1818/ 

QĐ-

SYT) 

Mức giá  

tối đa* 

(sửa 

đổi)  

 (ĐVT: 

triệu 

đồng) 

I Danh mục sửa đổi, bổ sung 

1 332 
Máy hấp tiệt 

trùng 
Máy hấp tiệt trùng Máy 7 7 4.835 5.500 

2 333 
Máy rửa dây 

nội soi tự động 

Máy rửa dây nội soi 

tự động 
Máy 4 4 377 1.300 

3 334 
Máy rửa dụng 

cụ tự động  

Máy rửa khử khuẩn 

(Máy rửa siêu âm) 
Máy 4 4 1.499 2.200 

4 335 
Máy rửa khử 

khuẩn  

Máy rửa khử khuẩn 

tự động 
Máy 4 5 3.450 5.900 

5 336 
Máy tiệt trùng 

nhiệt độ thấp 

Máy tiệt trùng nhiệt 

độ thấp 
Máy 5 5 3.600 5.500 

II Bỏ ra khỏi danh mục tiêu chuẩn, định mức 

1 337 Bể rửa siêu âm  Cái 2  99 
 

 

 

* Mức giá tối đa/đơn vị tính 
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